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BẢNG GIÁ BẾP GAS BÁN LẺ
	STT
	TÊN HÀNG HÓA
	GIÁ BÁN LẺ (VNĐ)

	01
	Bếp NIKKO 747
	970.000

	02
	Bếp NIKKO 969
	580.000

	03
	Bếp NIKKO(SAWANA) 937 G
	960.000

	04
	Bếp NIKKO(SAWANA) 937 S
	980.000

	05
	Bếp NIKKO 5499 BI
	650.000

	06
	Bếp NIKKO 5499 RI
	650.000

	07
	Bếp NIKKO 5499 KI
	650.000

	08
	Bếp NIKKO 5499 HI
	650.000

	09
	Bếp NIKKO 577 Đen
	650.000

	10
	Bếp NIKKO 577 Kim tuyến
	660.000

	11
	Bếp HAMACO 0646
	475.000

	12
	Bếp HAMACO 0656
	450.000

	13
	Bếp HAMACO 0649
	475.000

	14
	Bếp HAMACO 351
	675.000

	15
	Bếp HAMACO 357
	675.000

	16
	Bếp SUNHOME 570
	475.000

	17
	Bếp SUNHOME Kiếng 4700X
	850.000

	18
	Bếp SUNHOME Kiếng 4600TK
	1.250.000

	19
	Bếp SUNHOME Kếng 9700 FTK
	1.250.000

	20
	Bếp SUNHOME  8700 FTK
	1.250.00

	21
	Bếp SUNHOME Đơn 35S
	250.000

	22
	Bếp BLUESTARS  NS 290S
	575.000

	23
	Bếp BLUESTARS  NS 660 GF
	660.000

	24
	Bếp BLUESTARS  NS 650 SI
	650.000

	25
	Bếp BLUESTARS  NS  470
	490.000

	26
	Bếp BLUESTARS  NS 4600
	560.000

	27
	Bếp BLUESTARS  NS 5170
	890.000

	28
	Bếp BLUESTARS  NS  4770
	720.000

	29
	Bếp BLUESTARS  NS 5700
	750.000

	30
	Bếp BLUESTARS  NS 5590
	920.000

	31
	Bếp BLUESTARS  NS 5770
	1.005.000

	32
	Bếp BLUESTARS  NS 6710
	1.530.000

	33
	Bếp BLUESTARS  Kiếng 4700
	3.200.000

	34
	Bếp BLUESTARS  Âm 7700 I
	3.400.000

	35
	Bếp Du lịch (DL) BLUESTARS 2200(màu)
	145.000

	36
	Bếp DL BLUESTARS 2200(INOX)
	160.000

	37
	Bếp DL BLUESTARS 2100(INOX) giấy
	155.000

	38
	Bếp DL BLUESTARS 2018 màu
	185.000

	39
	Bếp DL BLUESTARS 2018 Inox
	195.000

	40
	Bếp DL BLUESTARS 2002 M
	170.000

	41
	Bếp DL SUNHOME Inox 300S
	155.000

	42
	Bếp DL SUNHOME màu 300R
	140.000

	43
	Bếp DL HAMACO màu vải
	115.000

	44
	Bếp DL HAMACO màu nhựa
	120.000

	45
	Bếp DL HAMACO inox vải
	125.000

	46
	Bếp DL HAMACO inox nhựa
	130.000

	47
	Bếp SAWANA đơn 118
	280.000

	48
	Bếp SAWANA 7700
	1.250.000

	49
	Bếp SAWANA 3200
	475.000

	50
	Bếp Công nghiệp 5A2
	540.000

	51
	Bếp Công nghiệp 5A1
	520.000

	52
	Bếp CN NIKKO 168 C
	520.000

	54
	Bếp CN NIKKO 168 C2
	500.000

	
	
	


* Đơn giá trên đã bao gồm thuế giá trị gia tăng.












